
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

             SỞ Y TẾ 

 

Số:             /QĐ – SYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

  Bình Phước, ngày        tháng 01 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phê duyệt danh mục 

kỹ thuật lần đầu và danh sách đăng ký hành nghề đối với Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền Bác sỹ Nguyễn Xuân Thịnh thuộc hộ kinh doanh 

Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Bác sỹ Nguyễn Xuân Thịnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Bình Phước; 

Căn cứ vào kết quả thẩm định của Đoàn thẩm định để cấp giấy phép hoạt 

động, Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đợt 01 năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng 

khám chuyên khoa Y học cổ truyền Bác sỹ Nguyễn Xuân Thịnh thuộc hộ kinh 

doanh Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Bác sỹ Nguyễn Xuân Thịnh 

như sau: 

- Số giấy phép hoạt động: 406/BP-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bình Phước cấp 

ngày 21/01/2025. 

- Địa chỉ hoạt động: Tổ 3, KP Bình Tây, phường Hưng Chiến, TX Bình 

Long, tỉnh Bình Phước. 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Nguyễn Xuân Thịnh; Chứng chỉ 

hành nghề số 4885/BP-CCHN do Sở Y tế tỉnh Bình Phước cấp ngày 16/3/2021, 

với phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền. 

Điều 2. Phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu trong khám bệnh, chữa bệnh 

đối với Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Bác sỹ Nguyễn Xuân Thịnh 
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thuộc hộ kinh doanh Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Bác sỹ Nguyễn 

Xuân Thịnh gồm: 36 kỹ thuật (chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm). 

Điều 3. Phê duyệt danh sách đăng ký hành nghề tại Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền Bác sỹ Nguyễn Xuân Thịnh thuộc hộ kinh doanh Phòng 

khám chuyên khoa Y học cổ truyền Bác sỹ Nguyễn Xuân Thịnh (chi tiết theo 

Phụ lục 2 đính kèm). 

Điều 4. Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Bác sỹ Nguyễn Xuân 

Thịnh thuộc hộ kinh doanh Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Bác sỹ 

Nguyễn Xuân Thịnh phải thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, Danh 

mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh và danh sách đăng ký hành nghề đã 

được Sở Y tế phê duyệt và quy trình kỹ thuật chuyên môn theo quy định của Bộ 

Y tế. 

Điều 5. Các Ông, bà Trưởng Phòng Nghiệp Vụ; Chánh Thanh tra, Chánh 

Văn phòng Sở Y tế và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này, kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:            GIÁM ĐỐC 
- Như điều 5; 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- UBND TX Bình Long; 

- TTYT TX Bình Long; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó giám đốc Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NV (T21.01). 
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PHỤ LỤC 1 
 

PHÊ DUYỆT DANH MỤC KỸ THUẬT LẦN ĐẦU 

Trong khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám chuyên khoa Y học cổ 

truyền Bác sỹ Nguyễn Xuân Thịnh thuộc hộ kinh doanh Phòng khám 

chuyên khoa Y học cổ truyền Bác sỹ Nguyễn Xuân Thịnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ- SYT  ngày       tháng 01  năm 2025 

của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước) 

 

 

STT TT23  
Mã kỹ 

thuật 
Tên chương  Tên kỹ thuật 

1 285 8.1 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Mai hoa châm 

2 286 8.2 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Hào châm 

3 287 8.10 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Chích lể 

4 288 8.19 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xông thuốc bằng máy 

5 290 8.21 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xông khói thuốc 

6 292 8.24 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Ngâm thuốc YHCT bộ phận 

7 293 8.25 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Đặt thuốc YHCT 

8 294 8.26 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Bó thuốc 

9 295 8.27 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Chườm ngải 

10 296 8.451 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- 

hông thể phong hàn 

11 297 8.452 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu 

thể hàn 

12 298 8.453 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị nấc thể hàn 

13 299 8.455 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn 

14 300 8.456 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cứu điều trị rối loạn cảm giác đầu 

chi thể hàn 

15 301 8.457 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn 

16 302 8.458 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn 

17 303 8.459 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cứu điều trị liệt nửa người thể 

hàn 

18 304 8.462 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cứu điều trị giảm thính lực thể 

hàn 

19 305 8.463 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cứu hỗ trợ điều trị bệnh tự kỷ thể 

hàn 
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20 306 8.464 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cứu điều trị chậm phát triển trí 

tuệ ở trẻ bại não 

21 307 8.465 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị di tinh thể hàn 

22 308 8.466 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị liệt dương thể hàn 

23 309 8.467 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cứu điều trị rối loạn tiểu tiện thể 

hàn 

24 310 8.468 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị bí đái thể hàn 

25 311 8.469 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị sa tử cung thể hàn 

26 312 8.470 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cứu điều trị đau bụng kinh thể 

hàn 

27 313 8.471 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cứu điều trị rối loạn kinh nguyệt 

thể hàn 

28 314 8.472 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị đái dầm thể hàn 

29 315 8.473 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị đau lưng thể hàn 

30 316 8.474 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cứu điều trị giảm khứu giác thể 

hàn 

31 317 8.475 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cứu điều trị rối loạn thần kinh 

thực vật thể hàn 

32 318 8.476 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị cảm cúm thể hàn 

33 319 8.477 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cứu điều trị rối loạn tiêu hóa thể 

hàn 

34 320 8.478 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cứu hỗ trợ điều trị nghiện ma túy 

thể hàn 

35 321 8.479 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Giác hơi điều trị ngoại cảm phong 

hàn 

36 322 8.480 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Giác hơi điều trị ngoại cảm phong 

nhiệt 
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PHỤ LỤC 2 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

Tại Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Bác sỹ Nguyễn Xuân Thịnh 

thuộc hộ kinh doanh Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền  

Bác sỹ Nguyễn Xuân Thịnh  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ- SYT  ngày       tháng 01 năm 2025 

của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước) 

 
 

 

STT Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

1 

Nguyễn 

Xuân 

Thịnh 

4885/BP-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền 

Từ thứ Hai đến 

Chủ nhật (Sáng 

6h-7h; Trưa 11h-

13h; Chiều 17h-

20h) 

Bác sỹ 

phụ trách 

chuyên 

môn 

Từ thứ Hai đến 

Chủ nhật (Sáng 

7h-11h; Chiều 

13h30-17h) tại 

Trung tâm Y tế 

thị xã Bình Long 
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